
 

 PHÒNG GD&ĐT KIM ĐỘNG                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 TRƯỜNG TH NGHĨA DÂN                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc     

         

         Số: 36  /BC-THND                                                                 

                                                                                      Nghĩa Dân, ngày 30 tháng 5 năm 2023 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY CHẾ  CÔNG KHAI 

 NĂM HỌC: 2022-2023 

          Thực hiện sự chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo Kim Động về triển khai thực 

hiện công khai theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT của Bộ GDĐT. 

          Trường Tiểu học Nghĩa Dân  xin báo cáo kết quả thực hiện như sau: 

I. Nội dung công khai   

1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế 

– Chất lượng giáo dục thực tế (Đính kèm biểu mẫu 06). 

II. Hình thức và thời điểm công khai 

1. Hình thức 

– Công khai tại Hội nghị cha mẹ học sinh toàn trường. 

– Công khai trên trang web của đơn vị. 

– Niêm yết công khai tại bảng thông báo của trường. 

– Công khai trong phiên họp Hội đồng sư phạm. 

2. Thời điểm công khai 

– Vào cuối năm học 2022-2023 và niêm yết 30 ngày liên tục. 

– Tháng 6 đến tháng 8 năm 2023. 

III. Giải pháp và tổ chức thực hiện 

– Nhà trường căn cứ vào Thông tư hướng dẫn tổ chức công khai tại nhà trường kết hợp 

niêm yết. 

– Cập nhật kịp thời về số liệu, kết quả giáo dục trước khi công khai. 

– Công khai trong Hội nghị cha mẹ học sinh về các khoản thu hộ, thu thỏa thuận ( Phát 

thông tin đến từng phụ huynh để biết). 

– Trường tiến hành thực hiện theo hướng dẫn về 3 công khai để phụ huynh học sinh biết 

và giài trình khi có cá nhân thắc mắc về các nội dung công khai. 



Trên đây là kế hoạch thực hiện Quy chế 3 công khai năm học 2022-2023 của trường 

Tiểu học Nghĩa Dân./. 

Nơi nhận:                                                                                 Hiệu trưởng 

- PGDĐT  (b/c);  

- Lưu VT 

                                                                                            

                                                                                    

                                                                                                                  

                                                                                                         Lương Văn Hiếu 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                Biểu mẫu 06 

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN KIM ĐỘNG 

 TRƯỜNG TIỂU HỌC NGHĨA DÂN 

                                                                      THÔNG BÁO 

                                           Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học  

                                                                  Năm học 2022-2023 

1. Chất lượng giáo dục khối 1,2,3 

 

  

Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 

Sĩ số 
Tổng 

số 
% 

Sĩ 

số 

Tổng 

số 
% 

Sĩ 

số 

Tổng 

số 
% KT 

I. Kết quả học tập                     

1. Tiếng Việt 121 121 100,0 118 118 100,0 118 118 100,0 1 

Hoàn thành tốt   81 66,9   76 64,4   82 69,5   

Hoàn thành   35 28,9   39 33,1   35 29,7 1 

Chưa hoàn thành   5 4,1   3 2,5   1 0,8   

2. Toán 121 121 100,0 118 118 100,0 118 118 100,0 1 

Hoàn thành tốt   84 69,4   79 66,9   78 66,1   

Hoàn thành   33 27,3   36 30,5   39 33,1 1 

Chưa hoàn thành   4 3,3   3 2,5   1 0,8   

3. Đạo đức 121 121 100,0 118 118 100,0 118 118 100,0 1 

Hoàn thành tốt   90 74,4   84 71,2   96 81,4   

Hoàn thành   31 25,6   34 28,8   22 18,6 1 

Chưa hoàn thành     0,0     0,0     0,0   

4. Tự nhiên và Xã 

hội 121 121 100,0 118 118 100,0 118 118 100,0 1 

Hoàn thành tốt   90 74,4   79 66,9   85 72,0   

Hoàn thành   31 25,6   38 32,2   33 28,0 1 

Chưa hoàn thành     0,0   1 0,8     0,0   

5. Nghệ thuật (Âm 

nhạc) 121 121 100,0 118 118 100,0 118 118 100,0 1 

Hoàn thành tốt   89 73,6   76 64,4   75 63,6   

Hoàn thành   32 26,4   42 35,6   43 36,4 1 

Chưa hoàn thành     0,0     0,0     0,0   

6. Nghệ thuật (Mĩ 

thuật) 121 121 100,0 118 118 100,0 118 118 100,0 1 

Hoàn thành tốt   87 71,9   79 66,9   73 61,9   

Hoàn thành   34 28,1   39 33,1   45 38,1 1 

Chưa hoàn thành     0,0     0,0     0,0   

7. Hoạt động trải 

nghiệm 121 121 100,0 118 118 100,0 118 118 100,0 1 

Hoàn thành tốt   93 76,9   80 67,8   93 78,8   



  

Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 

Sĩ số 
Tổng 

số 
% 

Sĩ 

số 

Tổng 

số 
% 

Sĩ 

số 

Tổng 

số 
% KT 

Hoàn thành   28 23,1   38 32,2   25 21,2 1 

Chưa hoàn thành     0,0     0,0     0,0   

8. Giáo dục thể chất 121 121 100,0 118 118 100,0 118 118 100,0 1 

Hoàn thành tốt   86 71,1   84 71,2   97 82,2   

Hoàn thành   35 28,9   34 28,8   21 17,8 1 

Chưa hoàn thành     0,0     0,0     0,0   

9. TH-CN (Công 

nghệ)             119 118 100,0 1 

Hoàn thành tốt               77 65,3   

Hoàn thành               41 34,7 1 

Chưa hoàn thành                 0,0   

10. TH-CN (Tin 

học)             118 118 100,0 1 

Hoàn thành tốt               84 71,2   

Hoàn thành               34 28,8 1 

Chưa hoàn thành                 0,0   

11. Ngoại ngữ             118 118 100,0 1 

Hoàn thành tốt               71 60,2   

Hoàn thành               47 39,8 1 

Chưa hoàn thành                 0,0   

II. Năng lực cốt lõi                     

Năng lực chung                     

Tự chủ và tự học 121 121 100,0 118 118 100,0 118 118 100,0 1 

Tốt   92 76,0   82 69,5   89 75,4   

Đạt   28 23,1   35 29,7   29 24,6 1 

Cần cố gắng   1 0,8   1 0,8     0,0   

Giao tiếp và hợp tác 357 121 100,0 118 118 100,0 118 118 100,0 1 

Tốt   94 77,7   81 68,6   96 81,4   

Đạt   27 22,3   36 30,5   22 18,6 1 

Cần cố gắng     0,0   1 0,8     0,0   

Giải quyết vấn đề và 

sáng tạo 357 121 100,0 118 118 100,0 118 118 100,0 1 

Tốt   90 74,4   76 64,4   76 64,4   

Đạt   30 24,8   41 34,7   42 35,6 1 

Cần cố gắng   1 0,8   1 0,8     0,0   

Năng lực đặc thù     0,0     0,0     0,0   

Ngôn ngữ 357 121 100,0 118 118 100,0 118 118 100,0 1 

Tốt   83 68,6   76 64,4   81 68,6   

Đạt   33 27,3   39 33,1   36 30,5 1 

Cần cố gắng   5 4,1   3 2,5   1 0,8   



  

Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 

Sĩ số 
Tổng 

số 
% 

Sĩ 

số 

Tổng 

số 
% 

Sĩ 

số 

Tổng 

số 
% KT 

Tính toán 357 121 100,0 118 118 100,0 118 118 100,0 1 

Tốt   84 69,4   78 66,1   81 68,6   

Đạt   33 27,3   37 31,4   36 30,5 1 

Cần cố gắng   4 3,3   3 2,5   1 0,8   

Tin học             118 118 100,0 1 

Tốt               82 69,5   

Đạt               36 30,5 1 

Cần cố gắng                 0,0   

Công nghệ             118 118 100,0 1 

Tốt               82 69,5   

Đạt               36 30,5 1 

Cần cố gắng                 0,0   

Khoa học 121 121 100,0 118 118 100,0 118 118 100,0 1 

Tốt   85 70,2   78 66,1   83 70,3   

Đạt   34 28,1   39 33,1   35 29,7 1 

Cần cố gắng   2 1,7   1 0,8     0,0   

Thẩm mĩ 121 121 100,0 118 118 100,0 118 118 100,0 1 

Tốt   85 70,2   78 66,1   74 62,7   

Đạt   36 29,8   40 33,9   44 37,3 1 

Cần cố gắng     0,0     0,0     0,0   

Thể chất 121 121 100,0 118 118 100,0 118 118 100,0 1 

Tốt   86 71,1   83 70,3   97 82,2   

Đạt   35 28,9   35 29,7   21 17,8 1 

Cần cố gắng     0,0     0,0     0,0   

III. Phẩm chất chủ 

yếu     0,0     0,0     0,0   

Yêu nước 121 121 100,0 118 118 100,0 118 118 100,0 1 

Tốt   108 89,3   112 94,9   115 97,5 1 

Đạt   13 10,7   6 5,1   3 2,5   

Cần cố gắng     0,0     0,0     0,0   

Nhân ái 121 121 100,0 118 118 100,0 118 118 100,0 1 

Tốt   109 90,1   96 81,4   115 97,5 1 

Đạt   12 9,9   22 18,6   3 2,5   

Cần cố gắng     0,0     0,0     0,0   

Chăm chỉ 121 121 100,0 118 118 100,0 118 118 100,0 1 

Tốt   88 72,7   76 64,4   88 74,6   

Đạt   31 25,6   41 34,7   30 25,4 1 

Cần cố gắng   2 1,7   1 0,8     0,0   

Trung thực 357 121 100,0 118 118 100,0 118 118 100,0 1 



  

Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 

Sĩ số 
Tổng 

số 
% 

Sĩ 

số 

Tổng 

số 
% 

Sĩ 

số 

Tổng 

số 
% KT 

Tốt   104 86,0   86 72,9   103 87,3   

Đạt   17 14,0   31 26,3   15 12,7 1 

Cần cố gắng     0,0   1 0,8     0,0   

Trách nhiệm 121 121 100,0 118 118 100,0 118 118 100,0 1 

Tốt   89 73,6   76 64,4   86 72,9   

Đạt   32 26,4   41 34,7   32 27,1 1 

Cần cố gắng     0,0   1 0,8     0,0   

IV. Đánh giá KQGD 121 121 100,0 118 118 100,0 118 118 100,0 1 

 - Hoàn thành xuất   51 42,1   48 40,7   30 25,4   

 - Hoàn thành tốt    28 23,1   23 19,5   24 20,3   

 - Hoàn thành    35 28,9   44 37,3   63 53,4 1 

 - Chưa hoàn thành    7 5,8   3 2,5   1 0,8   

V. Khen thưởng 121 82 67,8 118 78 66,1 118 55 46,6   

- Giấy khen cấp 

trường   79 65,3   71 60,2   55 46,6   

- Giấy khen cấp trên   3 2,5   7 5,9     0,0   

VI. HSDT được trợ 

giảng                     

VII. HS.K.Tật               1   1 

VIII. HS bỏ học kỳ 

II                     

 + Hoàn cảnh GĐKK                     

 + KK trong học tập                     

 + Xa trường, đi lại 

K.khăn                     

 + Thiên tai, dịch 

bệnh                     

 + Nguyên nhân 

khác                     

IX. Chương trình 

lớp học  121 121 100,0 118 118 100,0 118 118 100,0 1 

 Hoàn thành    114 94,2   115 97,5   117 99,2 1 

 Chưa hoàn thành    7 5,8   3 2,5   1 0,8   
 

 

2. Chất lượng giáo dục khối 4,5   

  

Lớp 4 Lớp 5 

Sĩ số 
Tổng 

số 
% 

Khuyết 

tật 
Sĩ số 

Tổng 

số 
% 

Khuyết 

tật 

I. Kết quả học tập                 



  

Lớp 4 Lớp 5 

Sĩ số 
Tổng 

số 
% 

Khuyết 

tật 
Sĩ số 

Tổng 

số 
% 

Khuyết 

tật 

1. Tiếng Việt 126 126 100,0 2 131 131 100,0   

Hoàn thành tốt   66 52,4 1   75 57,3   

Hoàn thành   60 47,6 1   56 42,7   

Chưa hoàn thành     0,0       0,0   

2. Toán 126 126 100,0 2 131 131 100,0   

Hoàn thành tốt   58 46,0 1   69 52,7   

Hoàn thành   68 54,0 1   62 47,3   

Chưa hoàn thành     0,0       0,0   

3. Đạo đức 126 126 100,0 2 131 131 100,0   

Hoàn thành tốt   100 79,4 1   105 80,2   

Hoàn thành   26 20,6 1   26 19,8   

Chưa hoàn thành     0,0       0,0   

4. Khoa học 126 126 100,0 2 131 131 100,0   

Hoàn thành tốt   70 55,6 1   85 64,9   

Hoàn thành   56 44,4 1   46 35,1   

Chưa hoàn thành     0,0       0,0   

5. LS &ĐL 126 126 100,0 2 131 131 100,0   

Hoàn thành tốt   70 55,6 1   72 55,0   

Hoàn thành   56 44,4 1   59 45,0   

Chưa hoàn thành     0,0       0,0   

6. Âm nhạc 126 126 100,0 2 131 131 100,0   

Hoàn thành tốt   79 62,7 1   80 61,1   

Hoàn thành   47 37,3 1   51 38,9   

Chưa hoàn thành     0,0       0,0   

7. Mĩ thuật 126 126 100,0 2 131 131 100,0   

Hoàn thành tốt   82 65,1 1   83 63,4   

Hoàn thành   44 34,9 1   48 36,6   

Chưa hoàn thành     0,0       0,0   

8. Thủ công, Kĩ thuật 126 126 100,0 2 131 131 100,0   

Hoàn thành tốt   88 69,8 1   102 77,9   

Hoàn thành   38 30,2 1   29 22,1   

Chưa hoàn thành     0,0       0,0   

9. Thể dục 126 126 100,0 2 131 131 100,0   

Hoàn thành tốt   87 69,0 1   109 83,2   

Hoàn thành   39 31,0 1   22 16,8   

Chưa hoàn thành     0,0       0,0   

10. Ngoại ngữ 126 126 100,0 2 131 131 100,0   

Hoàn thành tốt   66 52,4 1   74 56,5   

Hoàn thành   60 47,6 1   57 43,5   

Chưa hoàn thành     0,0       0,0   



  

Lớp 4 Lớp 5 

Sĩ số 
Tổng 

số 
% 

Khuyết 

tật 
Sĩ số 

Tổng 

số 
% 

Khuyết 

tật 

II. Năng lực     0,0       0,0   

Tự phục vụ tự quản 126 126 100,0 2 131 131 100,0   

Tốt   99 78,6 1   110 84,0   

Đạt   27 21,4 1   21 16,0   

Cần cố gắng     0,0       0,0   

Hợp tác 126 126 100,0 2 131 131 100,0   

Tốt   90 71,4 1   89 67,9   

Đạt   36 28,6 1   42 32,1   

Cần cố gắng     0,0       0,0   

Tự học và giải quyết vấn 

đề 126 126 100,0 2 131 131 100,0   

Tốt   90 71,4 1   83 63,4   

Đạt   36 28,6 1   48 36,6   

Cần cố gắng     0,0       0,0   

III. Phẩm chất     0,0       0,0   

Chăm học chăm làm 126 126 100,0 2 131 131 100,0   

Tốt   99 78,6 1   90 68,7   

Đạt   27 21,4 1   41 31,3   

Cần cố gắng     0,0       0,0   

Tự tin trách nhiệm 126 126 100,0 2 131 131 100,0   

Tốt   99 78,6 1   88 67,2   

Đạt   27 21,4 1   43 32,8   

Cần cố gắng     0,0       0,0   

Trung thực kỷ luật 126 126 100,0 2 131 131 100,0   

Tốt   101 80,2 1   106 80,9   

Đạt   25 19,8 1   25 19,1   

Cần cố gắng     0,0       0,0   

Đoàn kết yêu thương 126 126 100,0 2 131 131 100,0   

Tốt   105 83,3 1   117 89,3   

Đạt   21 16,7 1   14 10,7   

Cần cố gắng     0,0       0,0   

IV. Khen thưởng 131 76 60,3 1 131 85 64,9   

- Giấy khen cấp trường   71 56,3 1   82 62,6   

- Giấy khen cấp trên   5 4,0     3 2,3   

V. HSDT được trợ giảng     0,0       0,0   

VI. HS.K.Tật   2   2         

VII. HS bỏ học kỳ II                 

+ Hoàn cảnh GĐKK                 

+ KK trong học tập                 

+ Xa trường, đi lại 

K.khăn                 



  

Lớp 4 Lớp 5 

Sĩ số 
Tổng 

số 
% 

Khuyết 

tật 
Sĩ số 

Tổng 

số 
% 

Khuyết 

tật 

+ Thiên tai, dịch bệnh                 

+ Nguyên nhân khác                 

VIII. Chương trình lớp 

học  126 126 100,0 2 131 131 100,0   

Hoàn thành    126 100,0 2   131 100,0   

Chưa hoàn thành      0,0       0,0   

 

 

                                                                                                   Hiệu Trưởng 

                                                               

 

 

                                                                                    

                                                                                                 Lương Văn Hiếu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


